
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN GDTC LS & ĐL T. Anh GDCD Toán

2 T. Anh GDTC Toán Văn Văn T. Anh

3 KHTN Math & Science Toán Văn LS & ĐL Tin học

4 KHTN Math & Science NT(AN) Toán CN KHTN

5 Văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn T. Anh T. Hàn Math & Science NT(MT)

2 KHTN GDĐP T. Hàn Math & Science Toán

3 T. Anh THQT T. Anh HĐTN-HN Văn

4 SHCN-HĐTN-HN THQT LS & ĐL Toán KNS

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN KHTN GDTC Toán Toán Math & Science

2 Tin học GDCD GDTC Văn Toán Math & Science

3 T. Anh Văn LS & ĐL Văn GDĐP KHTN

4 LS & ĐL T. Anh CN T. Anh Văn KHTN

5 Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LS & ĐL Văn Toán NT(MT) Toán

2 T. Anh T. Anh KNS T. Anh HĐTN-HN

3 Văn NT(AN) Math & Science T. Hàn THQT

4 SHCN-HĐTN-HN KHTN Math & Science T. Hàn THQT

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Math & Science Tin học Văn KHTN LS & ĐL

2 T. Anh Math & Science GDCD Văn Toán Toán

3 Văn NT(MT) CN LS & ĐL GDTC Toán

4 Toán Văn T. Anh KHTN GDTC KHTN

5 T. Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN T. Hàn GDĐP LS & ĐL THQT

2 Văn T. Hàn T. Anh KNS THQT

3 HĐTN-HN T. Anh NT(AN) Math & Science Toán

4 SHCN-HĐTN-HN T. Anh Toán Math & Science Văn

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn Toán GDĐP KHTN LS & ĐL

2 KHTN Văn Toán T. Anh LS & ĐL KHTN

3 CN GDTC T. Anh T. Anh Toán Math & Science

4 Toán GDTC T. Anh Văn GDCD Math & Science

5 Tin học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN-HN THQT Math & Science T. Anh KNS

2 Toán THQT Math & Science T. Anh Toán

3 Văn KHTN LS & ĐL T. Hàn NT(MT)

4 SHCN-HĐTN-HN Văn NT(AN) T. Hàn Văn

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN TABN GDTC KHTN Văn Văn

2 Toán TABN GDTC NT(MT) Văn LS & ĐL

3 KHTN THQT Toán Văn KHTN T. Anh

4 GDCD THQT Toán T. Anh LS & ĐL T. Anh

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN CN NT(AN) HĐTN-HN Toán

2 Văn T. Anh T. Anh LS & ĐL Văn

3 SHCN-HĐTN-HN T. Anh Toán KNS T. Hàn

4 GDĐP Toán Tin học T. Hàn

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn GDCD GDTC THQT Văn

2 T. Anh Văn CN GDTC THQT LS & ĐL

3 Toán Math & Science T. Anh T. Anh KHTN KHTN

4 Văn Math & Science LS & ĐL NT(MT) Toán Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN-HN T. Hàn LS & ĐL KNS GDĐP

2 T. Anh T. Hàn Tin học Toán Văn

3 KHTN T. Anh Math & Science Toán KHTN

4 SHCN-HĐTN-HN Văn Math & Science NT(AN) Toán

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.7 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN THQT Toán Toán GDTC TABN

2 T. Anh THQT T. Anh NT(AN) GDTC TABN

3 LS & ĐL KHTN GDCD T. Anh Văn KHTN

4 CN Văn LS & ĐL Văn Văn Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN-HN NT(MT) T. Anh Toán T. Hàn

2 Toán Văn LS & ĐL Toán T. Hàn

3 SHCN-HĐTN-HN Văn KNS Tin học KHTN

4 GDĐP T. Anh KHTN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.8 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn Toán T. Anh GDTC Văn

2 KHTN Văn NT(AN) T. Anh GDTC Văn

3 Toán GDCD LS & ĐL THQT KHTN T. Anh

4 Toán CN Tin học THQT KHTN LS & ĐL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LS & ĐL T. Anh Toán T. Hàn Văn

2 KHTN NT(MT) Toán T. Hàn Toán

3 SHCN-HĐTN-HN Văn GDĐP HĐTN-HN TABN

4 KNS T. Anh TABN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.9 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn LS & ĐL Văn Toán KHTN

2 LS & ĐL CN Toán Văn NT(MT) Văn

3 GDCD T. Anh GDTC KHTN THQT Toán

4 KHTN T. Anh GDTC T. Anh THQT Tin học

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LS & ĐL Văn Toán TABN KHTN

2 HĐTN-HN T. Anh Toán TABN Toán

3 SHCN-HĐTN-HN T. Hàn GDĐP NT(AN) Văn

4 T. Hàn T. Anh KNS

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.10 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Hàn Toán KHTN CN LS & ĐL

2 Văn T. Hàn Toán LS & ĐL GDCD LS & ĐL

3 HĐTN-HN KHTN T. Anh Văn Văn Toán

4 KHTN NT(MT) T. Anh T. Anh Văn Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN NT(AN) GDTC Văn Tin học

2 GDĐP T. Anh GDTC Toán KNS

3 SHCN-HĐTN-HN T. Anh Toán TABN Văn

4 TABN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6.11 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Anh Toán Văn Toán KHTN

2 NT(AN) Văn LS & ĐL T. Anh Toán LS & ĐL

3 Toán Văn Tin học GDTC Văn TABN

4 T. Anh KHTN GDCD GDTC KHTN TABN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn LS & ĐL T. Hàn CN

2 Toán KHTN T. Anh T. Hàn Văn

3 SHCN-HĐTN-HN GDĐP T. Anh NT(MT) KNS

4 HĐTN-HN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN GDTC GDCD Văn Văn GDĐP

2 T. Anh GDTC LS & ĐL Văn Văn HĐTN-HN

3 T. Anh KHTN Math & Science Toán Toán THQT

4 Toán KHTN Math & Science T. Anh Toán THQT

5 LS & ĐL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh Math & Science LS & ĐL Tin học STEM

2 Văn Math & Science T. Anh Văn NT(MT)

3 CN T. Hàn T. Anh KHTN Toán

4 SHCN-HĐTN-HN T. Hàn NT(AN) KHTN Toán

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Math & Science T. Anh T. Hàn Văn Toán

2 T. Anh Math & Science LS & ĐL T. Hàn Văn Toán

3 KHTN CN GDTC Văn Toán T. Anh

4 Toán KHTN GDTC Văn NT(MT) LS & ĐL

5 Tin học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THQT T. Anh Math & Science GDĐP KHTN

2 THQT T. Anh Math & Science KHTN Văn

3 HĐTN-HN KNS GDCD LS & ĐL NT(AN)

4 SHCN-HĐTN-HN Văn Toán T. Anh Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Anh Math & Science Toán Toán THQT

2 LS & ĐL Văn Math & Science LS & ĐL Toán THQT

3 Văn Văn GDTC T. Anh KHTN Toán

4 Văn KHTN GDTC NT(MT) GDCD CN

5 T. Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn HĐTN-HN Tin học T. Anh Văn

2 GDĐP KHTN T. Anh LS & ĐL NT(AN)

3 KHTN Math & Science T. Anh T. Hàn Toán

4 SHCN-HĐTN-HN Math & Science KNS T. Hàn Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Hàn T. Anh Văn GDTC Văn

2 Văn T. Hàn Toán Văn GDTC LS & ĐL

3 T. Anh TABN Tin học NT(MT) Toán KHTN

4 Toán TABN LS & ĐL KHTN NT(AN) KHTN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh T. Anh Toán LS & ĐL GDĐP

2 T. Anh Văn CN Văn Toán

3 SHCN-HĐTN-HN GDCD THQT T. Anh Toán

4 KNS THQT KHTN HĐTN-HN

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn LS & ĐL LS & ĐL NT(AN) CN

2 Toán Văn T. Anh Toán KHTN T. Anh

3 T. Anh KHTN Toán GDTC Văn THQT

4 KHTN GDCD Toán GDTC Văn THQT

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn TABN Tin học Văn HĐTN-HN

2 T. Anh TABN KNS T. Anh Toán

3 SHCN-HĐTN-HN NT(MT) T. Hàn GDĐP LS & ĐL

4 KHTN T. Hàn Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn THQT T. Anh NT(MT) KHTN

2 Toán T. Anh THQT KHTN LS & ĐL Văn

3 KHTN GDTC Toán T. Hàn Văn Văn

4 Tin học GDTC CN T. Hàn Toán LS & ĐL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Văn GDĐP T. Anh LS & ĐL

2 GDCD KNS Toán T. Anh HĐTN-HN

3 SHCN-HĐTN-HN TABN NT(AN) Toán KHTN

4 TABN T. Anh Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.7 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN KHTN GDTC T. Anh LS & ĐL Toán

2 CN KHTN GDTC T. Anh GDCD KHTN

3 Tin học Văn LS & ĐL Toán NT(MT) Văn

4 Văn T. Anh Toán Toán HĐTN-HN Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán T. Hàn KNS TABN Toán

2 SHCN-HĐTN-HN T. Hàn NT(AN) TABN KHTN

3 Văn T. Anh LS & ĐL GDĐP

4 Văn T. Anh

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.8 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN NT(MT) GDTC T. Anh KHTN Tin học

2 Văn CN GDTC LS & ĐL GDCD KHTN

3 Toán T. Hàn LS & ĐL Toán Văn T. Anh

4 T. Anh T. Hàn Toán Toán Văn Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn KNS NT(AN) Toán Toán

2 SHCN-HĐTN-HN KHTN GDĐP LS & ĐL KHTN

3 T. Anh HĐTN-HN TABN Văn

4 T. Anh TABN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7.9 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN GDTC LS & ĐL T. Hàn Tin học Toán

2 LS & ĐL GDTC NT(AN) T. Hàn Toán KHTN

3 Văn Văn T. Anh NT(MT) KHTN CN

4 Văn Văn T. Anh Toán KHTN T. Anh

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán GDCD T. Anh LS & ĐL TABN

2 SHCN-HĐTN-HN Văn GDĐP T. Anh TABN

3 Văn KNS Toán HĐTN-HN

4 KHTN Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Anh TABN Văn KHTN T. Anh

2 LS & ĐL GDCD TABN KHTN NT(AN) T. Anh

3 Văn CN Toán Toán T. Hàn KHTN

4 KHTN Văn LS & ĐL Toán T. Hàn Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn CN T. Anh T. Anh Văn

2 SHCN-HĐTN-HN NT(MT) T. Anh Tin học STEM

3 Bơi HĐTN-HN LS & ĐL Toán THQT

4 Bơi Toán Toán THQT

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN KHTN LS & ĐL TABN Toán Văn

2 Văn T. Anh Tin học TABN KHTN Văn

3 Văn T. Hàn Toán Toán CN T. Anh

4 GDCD T. Hàn CN Toán LS & ĐL T. Anh

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán NT(MT) Toán LS & ĐL NT(AN)

2 SHCN-HĐTN-HN Văn KNS KHTN HĐTN-HN

3 KHTN Bơi T. Anh Văn

4 T. Anh Bơi T. Anh

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn T. Anh THQT Toán KHTN

2 LS & ĐL Văn T. Anh THQT Toán KHTN

3 KHTN NT(MT) Toán Văn NT(AN) CN

4 Toán KHTN LS & ĐL Văn Tin học T. Anh

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Văn T. Hàn T. Anh TABN

2 HĐTN-HN GDCD T. Hàn T. Anh TABN

3 LS & ĐL CN Toán STEM Bơi

4 SHCN-HĐTN-HN Toán Bơi

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Anh LS & ĐL LS & ĐL Văn TABN

2 Toán T. Anh Toán NT(MT) Văn TABN

3 GDCD Văn Toán T. Hàn KHTN KHTN

4 Tin học Văn T. Anh T. Hàn CN CN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Bơi KHTN T. Anh Văn KHTN

2 Bơi KNS Toán Toán LS & ĐL

3 SHCN-HĐTN-HN Văn THQT Toán HĐTN-HN

4 T. Anh THQT NT(AN)

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN KHTN Toán Toán Văn THQT

2 HĐTN-HN Văn Toán Toán Văn THQT

3 T. Anh Văn NT(AN) KHTN Tin học TABN

4 T. Anh CN T. Anh LS & ĐL LS & ĐL TABN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD T. Anh LS & ĐL T. Hàn Văn

2 KHTN T. Anh Toán T. Hàn Toán

3 SHCN-HĐTN-HN Văn KNS Bơi KHTN

4 NT(MT) Bơi CN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN CN Toán Văn Văn CN

2 Tin học NT(MT) GDCD Văn KHTN Toán

3 LS & ĐL KHTN T. Hàn T. Anh Toán T. Anh

4 NT(AN) Văn T. Hàn T. Anh Toán LS & ĐL

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KHTN T. Anh TABN Bơi Văn

2 Toán T. Anh TABN Bơi KHTN

3 SHCN-HĐTN-HN KNS Toán Văn HĐTN-HN

4 LS & ĐL

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.7 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN GDCD NT(AN) Toán CN T. Anh

2 Toán KHTN Toán Toán Văn CN

3 Tin học Văn T. Anh T. Hàn LS & ĐL Văn

4 LS & ĐL NT(MT) T. Anh T. Hàn KHTN Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh KHTN HĐTN-HN T. Anh Toán

2 SHCN-HĐTN-HN Văn LS & ĐL Đọc sách KHTN

3 Văn TABN Toán Bơi

4 KNS TABN Bơi

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8.8 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn T. Hàn Toán GDCD T. Anh

2 T. Anh CN T. Hàn LS & ĐL Tin học T. Anh

3 Văn KHTN CN KHTN LS & ĐL Toán

4 Văn KHTN NT(AN) Văn Toán Toán

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LS & ĐL Văn T. Anh Toán Bơi

2 Toán KHTN T. Anh Văn Bơi

3 SHCN-HĐTN-HN NT(MT) HĐTN-HN Đọc sách TABN

4 KNS TABN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN TABN T. Anh Địa Sinh Văn

2 GDCD TABN T. Anh Hóa Lí Văn

3 Toán Âm nhạc CN T. Anh Toán Hóa

4 Toán Văn Toán Sử Văn Lí

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Lí Bơi Văn Toán

2 Văn HN Bơi Toán Toán

3 SHCN-HĐTN-HN Sinh Địa T. Anh STEM

4 HĐNGLL T. Anh T. Anh Hóa

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Văn GDCD Hóa Hóa T. Anh

2 Địa Lí Sử Lí Địa T. Anh

3 Âm nhạc TABN T. Anh Toán Sinh Văn

4 Sinh TABN Toán Toán Văn Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán KNS Bơi Toán Văn

2 SHCN-HĐTN-HN Văn Bơi Toán Lí

3 HĐNGLL Văn T. Anh T. Anh Hóa

4 HN CN T. Anh Toán

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Lí CN Văn Toán Văn

2 Hóa Âm nhạc Sử Toán Toán Lí

3 Sinh T. Anh T. Anh TABN Văn Địa

4 GDCD T. Anh Toán TABN Văn Hóa

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Bơi KNS Toán Văn

2 SHCN-HĐTN-HN Bơi Địa Toán HN

3 HĐNGLL Sinh T. Anh T. Anh Lí

4 Hóa T. Anh Văn Văn

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Âm nhạc Toán Toán Toán TABN

2 Sinh Văn T. Anh Toán Hóa TABN

3 Sử Văn T. Anh T. Anh GDCD Văn

4 Văn Lí Địa Hóa Sinh Lí

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CN Bơi T. Anh T. Anh Lí

2 SHCN-HĐTN-HN Bơi HN STEM Hóa

3 HĐNGLL Văn Toán Địa Văn

4 Văn Toán Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN CN T. Anh Hóa Toán Lí

2 Văn Sinh T. Anh T. Anh Toán Văn

3 Văn Lí Toán Âm nhạc Hóa TABN

4 Sử Văn Toán Địa GDCD TABN

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh Sinh Toán Bơi Toán

2 SHCN-HĐTN-HN Văn Toán Bơi KNS

3 HĐNGLL Văn HN Lí Địa

4 T. Anh Hóa Văn

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Hóa Sử Văn Sinh T. Anh

2 Toán Sinh Địa Toán Lí Lí

3 Toán CN T. Anh Toán Văn Văn

4 Địa GDCD T. Anh Âm nhạc Hóa Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán TABN T. Anh KNS Bơi

2 SHCN-HĐTN-HN TABN Đọc sách Văn Bơi

3 HĐNGLL Lí Toán Văn Văn

4 Hóa T. Anh Toán

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.7 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Sinh T. Anh Toán Văn Văn

2 T. Anh GDCD T. Anh Toán Văn Toán

3 Lí Hóa Địa Văn Sử Toán

4 Âm nhạc Lí Toán Văn Sinh Địa

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh Văn CN Lí Toán

2 SHCN-HĐTN-HN Hóa T. Anh Hóa Văn

3 HĐNGLL TABN Bơi Toán KNS

4 TABN Bơi

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.8 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN T. Anh Âm nhạc Địa Địa Lí

2 Lí T. Anh Toán Hóa CN Văn

3 Văn Sinh Sử Toán Hóa T. Anh

4 Văn Văn GDCD Toán Toán Sinh

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh T. Anh TABN Văn KNS

2 SHCN-HĐTN-HN Lí TABN Văn Văn

3 HĐNGLL Bơi Đọc sách Hóa Toán

4 Bơi Toán Toán

5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.9 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN Sinh Toán T. Anh Văn Sử

2 Hóa Lí GDCD Địa Sinh CN

3 Văn Hóa Âm nhạc Lí Toán T. Anh

4 Văn Văn Địa Văn Toán T. Anh

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 T. Anh T. Anh Toán Văn Lí

2 SHCN-HĐTN-HN Hóa Tự chọn Toán Văn Toán

3 HĐNGLL Bơi TABN KNS Toán

4 Bơi TABN

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9.10 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2023

1 SHDC-HĐTN-HN GDCD Toán Văn Toán T. Anh

2 Lí Hóa Toán Văn Toán T. Anh

3 CN T. Anh TABN Sử Sinh Văn

4 Hóa Âm nhạc TABN Lí Địa Văn

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa Sinh T. Anh T. Anh Địa

2 SHCN-HĐTN-HN Văn Toán KNS Văn

3 HĐNGLL Lí Toán Bơi Văn

4 Tự chọn Toán Bơi

5

C


